
AH 3 - 3 210,000 H3MT -  █ 270,000 CTDV -NV █ 540,000
PF-085AE 23,000 PF-085AE 23,000 8PFA 36,000

Timer đơn Timer 4 chế độ Timer đôi

220VAC Multi-Voltage-Range Timer Multi-Range Twin Timer 
Sec 1,3,6,10,30,60 A:1S,10S,1M,10M A:1S,10S,1M,10M
Min: 3,6,10,30,60 B:3S,30S,3M,30M B:3S,30S,3M,30M
H R: 3,6,10,24 C:6S,60S,6M,60M C:6S,60S,6M,60M
50H x 40W x 57.5D D:1M,10M,1H,10H 24~240 VAC/DC D:1M,10M,1H,10H 24~240 VAC/DC

E:3M,30M,3H,30H E:3M,30M,3H,30H
AH 3 - Y 3 220,000 H3MT – Y █ 280,000 CTDV -YV █ 550,000
P3G-08 23,000 P3G-08 23,000 P3G-08 23,000

Timer 4 chế độ (mặt tủ)

220VAC Multi-Voltage-Range Timer
Sec: 1,3,6,10,30,60 A:1S,10S,1M,10M A:1S,10S,1M,10M
Min: 3,6,10,30,60 B:3S,30S,3M,30M B:3S,30S,3M,30M
H R: 3,6,10,24 C:6S,60S,6M,60M C:6S,60S,6M,60M
88H x 58W x 57.5D D:1M,10M,1H,10H 24~240 VAC/DC D:1M,10M,1H,10H 24~240 VAC/DC

E:3M,30M,3H,30H E:3M,30M,3H,30H
T2D – NT 750,000 T3D – NT 820,000 T2C–YX 720,000

8PFA 36,000 8PFA 36,000 P3G-08 23,000
88H x 58W x 75D  (2 Digits LED)

Counter

60H x 48W x 75D 60H x 48W x 75D
24~240 VAC/DC 24~240 VAC/DC 100~240VAC 5A

T2D – YT 750,000 T3D – YT 820,000 T3C–YX 800,000
P3G-08 23,000 P3G-08 23,000 P3G-08 23,000

88H x 58W x 75D  (3 Digits LED)
Counter

88H x 58W x 75D 60H x 48W x 75D
24~240 VAC/DC 24~240 VAC/DC 100~240VAC 5A

AH2-N 260,000 AH2-Y 270,000 AFK-3 260,000
8PFA 36,000 P3G-08 23,000 PF-085AE 23,000

Timer đơn FLICKER TIMER

110/ 220VAC 110/ 220VAC
Sec 1,3,6,10,30,60 Sec: 1,3,6,10,30,60 Sec: 1,3,6,10,30,60 
Min: 3,6,10,30,60 Min: 3,6,10,30,60 50H x 40W x 57.5D
61H x 49W x 70D 88H x 58W x 68D

APT1 670,000 H3CR- A8 550,000 AH5F – B 650,000
P2CF-08 42,000 P2CF-08 42,000 P2CF-08 42,000

Timer đa chế độ Timer Off Relay

Off Delay Timer 
100~240VAC 24~240V AC/DC 48H x 48W x 84D
48H x 48W x 84D 48H x 48W x 68D 220VAC

10 Sec; 60Sec

điện tử 2 số mặt tủ       (2 Digits LED) điện tử 3 số mặt tủ      (3 Digits LED)

Timer đơn (mặt tủ)

Timer tuần

Muti-Function Timer

Multi-Range Twin Timer

1 Week Programmable

Timer điện tử 2 số       (2 Digits LED) Timer điện tử 3 số      (3 Digits LED)

Multi-Range Digital Timer
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Multi-Range Digital Timer

  MADE IN TAIWAN

Multi-Range Digital TimerMulti-Range Digital Timer

220VAC

Timer đơn (mặt tủ)

Timer đôi (mặt tủ)



PS-3S SL-6 SUSQ-3 PS- 05 N PS- 05 P
95,000 55,000 44,000 115,000 115,000

đế điện cực Điện cực 1M Sứ tách điện cực Cảm biến Cảm biến
3 cực  Inox  6φ 3 cực NPN PNP

  ▼  TEMPERATURE CONTROLLER
TC-100 TC-200 TC-300 TC-400
900,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

48H x 48W 96H x 48W 72H x 72W 96H x 96W 

  ▼  TEMPERATURE CONTROLLER  Đồng hồ nhiệt
TC1AO- TC1DD- TC3AO- TC3DD- TC4AO- TC4DD-
430,000 920,000 450,000 920,000 450,000 920,000

48H x 48W 48H x 48W 72H x 72W 72H x 72W 96H x 96W 96H x 96W 

  ▼   Solid State Relay S.S.R   Relay bán dẫn 1P
SSR – 25 – DA SSR - 25 - DA - H SSR – 25 – AA SSR – 25 – VA

240,000 260,000 250,000 240,000
SSR - 40 - DA SSR - 40 - DA - H SSR – 40 – AA SSR – 40 – VA

260,000 280,000 270,000 260,000
SSR - 80 - DA SSR - 80 - DA - H SSR – 80 – AA

450,000 480,000 460,000
Intput   : 80~250 VAC Trimmer 500kΩ/220v

Output : 24~380 VAC Output : 75~480 VAC Output : 24~380 VAC Output : 24~380 VAC

LS - 5102 LS - 5105 LS - 5106 LS - 5107 LS - 5108 LS - 5109
380,000 430,000 380,000 380,000 380,000 380,000

LS - 7121 LS - 7141 LS - 7120 LS - 7140 LS - 7124 LS - 7144
85,000 85,000 85,000 85,000 90,000 90,000

LS - 7100 LS - 7110 LS - 7310 LS - 7311 LS - 7312 LS - 7166
90,000 110,000 110,000 115,000 115,000 125,000

   Đồng hồ nhiệt TC-100~400
 ● Có 4 loại nhiệt độ tự chọn︰
      K1：0 ~ 400 ℃
      K2：0 ~ 1200 ℃
      PT100：-50 ~ 600 ℃
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  ▼  LS-5  Limit Switches  Công tắc hành trình

   ▼  LS-7 Micro Switches  Công tắc hành trình

  MADE IN TAIWAN

     SSR+Relay+Cảnh báo
      Có 6 dạng cảnh báo

 ● Có ngõ ra ︰

Intput   : 4~32 VDC



LS - 8104 LS - 8108 LS - 8107 LS - 8111 LS - 8112 LS - 8122
180,000 180,000 180,000 176,000 176,000 176,000

LS - 8167 LS - 8166 LS - 8169 LS - 8109 CE1 - A or B CE1 - P
176,000 176,000 176,000 190,000 200,000 15,000

MS - 1701 MS - 1702 MS - 1703 MS - 1704
62,000 62,000 67,000 67,000

MS - 1300 MS - 1305 MS - 1306 MS - 1307 MS - 1308 MS - 1309
62,000 68,000 65,000 80,000 90,000 90,000

MMS - 100 MMS - 101 MMS - 102 MMS - 103 MMS - 104 MMS - 105
16,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

  ▼TS2  Toggle Switches    Công tắc gạt sắt
TS2 - 11B TS2 - 12B TS2 - 13B TS2 - 21B TS2 - 22B TS2 - 23B

34,000 37,000 37,000 44,000 53,000 48,000

ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON
  ▼PB  Power Pushbutton    Button bấm dính

PBSN - 310 PBSN - 315 PBSN - 330 PBS - 2 PBS - 3 COW
63,000 77,000 99,000 59,000 72,000 13,500

3Φ 10A 1,5KW 3Φ 15A 2,2KW 3Φ 30A 3,7KW 3A 250VAC 3A 250VAC Mũ chụp kín nước

PBS - 315 PBS - 330 PBSY - 315 PBSY - 330 PB - 111
63,000 88,000 93,000 105,000 120,000

3Φ 15A 2,2KW 3Φ 30A 3,7KW 3Φ 15A 2,2KW 3Φ 30A 3,7KW 6,5A 

  ▼LS-8  Limit Switches  Công tắc hành trình

  ▼MS/MMS  Micro Switches  Công tắc hành trình
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H3Y – 2 240,000 H3Y – 2L 240,000 H3Y – 4 260,000
PYF-08AE 33,000 PTF-08AE 33,000 PYF-14AE 39,000

Sec: 1,3,6,10,30,60 Sec: 1,3,6,10,30,60 Sec: 1,3,6,10,30,60 
Min: 3,6,10,30,60 Min: 3,6,10,30,60 Min: 3,6,10,30,60 
28H x 21W x 52D 28H x 21W x 52D 28H x 21W x 52D
220 VAC, 110 VAC, 24 VDC 220 VAC, 110 VAC, 24 VDC 220 VAC, 110 VAC, 24 VDC

G4Q –212S 520,000 TRD -N 310,000 AMD -N 290,000
8PFA 36,000 8PFA 36,000 8PFA 36,000

Timer tuần hoàn Timer báo sự cố tốc độ

EXCHANDE RELAY
61H x 49W x 70D 61H x 49W x 70D 61H x 49W x 70D
220VAC 220VAC 220VAC

30Sec / 60Sec 10Sec/ 30Sec/ 60Sec
APR – 3L 380,000 AVM –N 500,000 AVM –NB 950,000
PF-085AE 23,000 8PFA 36,000 8PFA 36,000

Bộ bảo vệ pha Bộ bảo vệ điện áp Bộ bảo vệ điện áp 

REV.PREVENTING 3φ MONITORING & 3φ MONITORING &
50H x 40W x 57,5D PROTECTION RELAY PROTECTION RELAY
3φ 110~480VAC 61H x 49W x 70D 61H x 49W x 70D

3Φ 380V AC 3Φ 380V AC
AFR – 1 280,000 TWB –NC 450,000 PU – NC 240,000
8PFA 36,000 8PFA 36,000 PF-085AE 23,000

Relay mực nước FOR-REV RELAY Bộ nguồn

FLOATLESS RELAY FOR-REV RELAY CONTROLLER UNIT
220VAC 220VAC   60S /  6S 50H x 40W x 57.5D
61H x 49W x 70D  60S / 12S 220V AC

60S / 15S 12 VDC 100mA
  ▼  POWER RELAY  Có đèn

AM2L AM4L AL2L AL4L AK2(T)L AK3(T)L
56,000 65,000 65,000 110,000 90,000 100,000

 8 chân dẹp nhỏ 14 chân dẹp nhỏ  8 chân dẹp lớn 14 chân dẹp lớn  8 chân tròn 11 chân tròn

 PYF 08A-E  PYF 14A-E PTF 08A-E  PTF 14A-E PF 083A-E  PF 113A-E  
33,000 39,000 33,000 46,000 22,000 33,000

Đế AM2L Đế AM4L Đế AL2L Đế AL4L Đế AK2L Đế AK3L

8PFA P2CF-08 PF-085AE P3G-08
36,000 42,000 23,000 23,000

Đế Relay Đế Relay Đế Relay Đế Relay
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Timer Y-Δ 

MADE IN TAIWAN

MOTION DETECTOR

khởi động  Y-Δ

Timer thu nhỏ 5A Timer thu nhỏ 10A Timer thu nhỏ 5A

Mini-Timer Mini-Timer Mini-Timer
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